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TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TỔ NGỮ VĂN                                                   ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 

HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2023-2024 

                                            Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/12/2023 

 

TUẦN LỄ BÀI HỌC SỐ TIẾT MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

                             BÀI 1:  THÔNG ĐIỆP TỪ THIÊN NHIÊN (Tuỳ bút, tản văn) 12 tiết 

                          Đọc: 7 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 01 tiết  

Tuần 01 

15/8/2023 

đến 

19/8/2023 

 

 

Đọc văn bản 1:  

Ai đã đặt tên cho dòng sông? 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường)  

1 

2 

3 

 

• Nhận biết và phân tích được sự kết hợp 

giữa tự sự và trữ tình trong tuỳ bút, tản 

văn.  

• Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư 

tưởng, cảm hứng chủ đạo, thông điệp mà 

tác giả muốn gửi đến người đọc; phát 

hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân 

sinh. 

• Nhận biết và phân tích được một số đặc 

điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học, tính 

đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn 

học… 

• Viết được bài thuyết minh có lồng ghép 

một hay nhiều yếu tố như: miêu tả, tự sự, 

biểu cảm, nghị luận. 

Đọc văn bản 2: Cõi lá (Đỗ Phấn) 

                   
4 B2 

Tuần 02 

21/8/2023 

đến 

26/8/2023 

 

 

Đọc văn bản Cõi lá (tt) 5  

Đọc kết nối chủ điểm: 

Chiều xuân (Anh Thơ)   
6  

Thực hành TV: 

Cách giải thích nghĩa của từ  
7  

Hướng dẫn đọc mở rộng:Trăng 

sáng trên đầm sen (Chu Tự Thanh)  

 

8 B2 

 

 

 

Tuần 03 

28/8/2023 

đến 

02/9/2023 

 

 

   

Viết văn bản thuyết minh (về một 

hoạt động) có lồng ghép một hay 

nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, 

biểu cảm, nghị luận  

9 

10 
 

•Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật 

theo lựa chọn cá nhân (tác phẩm văn học, 

tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ). 

• Nắm bắt nội dung thuyết trình và quan 

điểm của người nói; nêu được nhận xét, 

đánh giá về nội dung và cách thức thuyết 

trình; biết đặt câu hỏi về những điểm cần 

làm rõ. 

• Biết yêu quý và có ý thức gìn giữ vẻ đẹp 

của thiên nhiên. 

 

Nói và nghe: 

– Giới thiệu về một tác phẩm văn 

học hoặc một tác phẩm nghệ thuật 

theo lựa chọn cá nhân 

– Nắm bắt nội dung thuyết trình và 

quan điểm của người nói; nhận xét, 

đánh giá; đặt câu hỏi về bài thuyết  

trình  

11  

Ôn tập  

 
12 B2 

                                                       NGHỈ LỄ 02/9 

 Bài 2: HÀNH TRANG VÀO TƯƠNG LAI (Văn bản nghị luận) (15 tiết) 

Đọc: 08 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 03 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 02 tiết 

Tuần 04 

04/9/2023 

đến 

09/9/2023 

 

 

                                                    LỄ KHAI GIẢNG 05/9 

Đọc văn bản 1: 

Một cây bút và một quyển sách có 

thể làm thay đổi thế giới 

(Ma-la-la Diu-sa-phdai)  

 

13 

14 

15 

 

 

• Nhận biết và phân tích được vai trò của 

các yếu tố thuyết minh hoặc miêu tả, tự 

sự trong văn bản nghị luận 

* Nhận biết và phân tích được nội dung 

và mối quan hệ của luận đề, các luận 

điểm là lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc 

đáo trong văn bản, sự phù hợp giữa nội 

dung nghị luận với nhan đề của văn bản; 

Đọc văn bản 2: 

Người trẻ và những hành trang vào 

thế kỉ XXI (Đỗ Thị Ngọc Quyên, 

Nguyễn Đức Dũng)  

                   

16 B2 
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 xác định mục đích, thái độ và tình cảm 

của người viết, nội dung và ý nghĩa của 

văn bản, 

• Thể hiện được quan điểm đồng ý hay 

không đồng ý với nội dung chính của văn 

bản và giải thích lí do . 

* Nhận biết đánh giá được cách giải thích 

nghĩa của từ trong các trường hợp cụ thể.  

* Viết được văn bản nghị luận về một vấn 

đề xã hội trình bày có quan điểm và hệ 

thống các luận điểm, cấu trúc chặt chẽ. 

* Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận 

một vấn đề xã hội: kết cấu bài có ba phần 

rõ ràng.  

* Có ý thức trong việc học tập, rèn luyện 

để phát triển bản thân, quan tâm và xác 

định các mục tiêu phấn đấu cho tương lai. 

 

Tuần 05 

11/9/2023 

đến 

16/9/2023 

 

 

Đọc văn bản 2 ( tt) 

 17 

18 
 

Đọc kết nối chủ điểm: 

Công nghệ AI của hiện tại và 

tương lai  

19 

20 

 

B2 

 

Tuần 06 

18/9/2023 

đến 

23/9/2023 

Thực hành tiếng Việt: 

Giải thích nghĩa của từ 
21  

Từ đọc đến viết 22  

Hướng dẫn đọc mở rộng: Hình 

tượng con người chinh phục thế 

giới trong “Ông già và biển cả  (Lê 

Lưu Oanh)     

23  

Viết: Viết văn bản nghị luận về 

một vấn đề xã hội 
24 B2 

Tuần 07 

25/9/2023 

đến 

30/9/2023 

Viết ( tt) 

 

25 

26 
 

Nói và nghe: 

Trình bày ý kiến, đánh giá, bình 

luận về một vấn đề xã hội  

 

27  

Ôn tập  28 B2 

 

 

 

Tuần 08 

02/10/2023 

đến 

07/10/2023 

 

 

 

Bài 3: KHÁT KHAO ĐOÀN TỤ (Truyện thơ) (12 tiết) 

Đọc: 7 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 01 tiết 

Đọc văn bản 1: Lời tiễn dặn 

(Trích Tiễn dặn người yêu – truyện 

thơ dân tộc Thái) 

                 

29 

30 

31 

 
*Nhận biết và phân tích được một số yếu 

tố của truyện thơ dân gian và truyền thơ 

Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể 

chuyện, ngôn ngữ,... 

* Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, để 

tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối 

quan hệ của chúng trong tỉnh chỉnh thể 

của tác phẩm; nhận xét được những chi 

tiết quan trọng trong việc thể hiện nội 

dung truyện thơ. 

* Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư 

tưởng, thông điệp mà tác giả muốn gửi 

đến người đọc thông qua hình thức nghệ 

thuật của văn bản truyện thơ. 

* Phân tích được đặc điểm cơ bản của 

ngôn ngữ nói. 

* Viết được văn bản nghị luận về một tác 

phẩm văn học (truyện thơ) hoặc một tác 

phẩm nghệ thuật (bài hát). 

* Biết giới thiệu một tác phẩm văn học 

(truyện thơ), nghệ thuật (bài hát) theo lựa 

chọn cá nhân. 

• Nắm bắt được nội dung thuyết trình và 

quan điểm của người nói; nhận xét, đánh 

giá được nội dung và cách thức thuyết 

trinh. 

* Biết trận trong tình cảm và sự đoàn tụ 

gia đình. 

 

Đọc văn bản 2: Tú Uyên gặp 

Giáng Kiều 

 (Trích Bích Câu kì ngộ –Vũ Quốc 

Trân)                  

32 B2 

 

Tuần 09 

09/10/2023 

đến 

14/10/2023 

 

Đọc văn bản 2 (tt) 

 

33 

34 
 

Đọc kết nối chủ điểm: 

Người ngồi đợi trước hiên nhà 

(Huỳnh Như Phương) 

35  

Thực hành tiếng Việt: 

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói 
36 B2 

Hướng dẫn đọc mở rộng: 

Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu 

(Trích Quan Âm Thị Kính – truyện 

thơ khuyết danh Việt Nam)  

37  

Tuần 10 

16/10/2023 

đến 

21/10/2023 

 

Viết: 

Viết văn bản nghị luận về một tác 

phẩm văn học (truyện thơ) hoặc 

một tác phẩm nghệ thuật (bài hát) 

 

38  

Nói và nghe: 

Giới thiệu một truyện thơ hoặc một 

bài hát theo lựa chọn cá nhân 

             

39  

Ôn tập  40 B2 
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Tuần 11 

23/10/2023 

đến 

28/10/2023 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN (Văn bản thông tin) (13 tiết) 

Đọc: 06 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 03 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 02 tiết 

Đọc văn bản 1: 

Sơn Đoòng – Thế giới chỉ có 

một (Theo Ngọc Thanh, Hồng 

Minh, Tuyết Loan, Hồ Cúc 

Phương, Phan Anh, Mạnh Hà)   

41 

42 
 

• Phân tích và đánh giá được tác dụng 

của các yếu tố hình thức (bao gồm 

phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) để 

làm tăng hiệu quả biểu đạt của văn bản 

thông tin.  

• Nhận biết được bố cục, sự mạch lạc của 

văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin 

của người viết và đánh giá hiệu quả của 

chúng. 

• Biết suy luận và phân tích mối liên hệ 

giữa các chi tiết và vai trò của chúng 

trong việc thể hiện thông tin chính của 

văn bản; phân tích và đánh giá được đề 

tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt 

nhan đề của tác giả; nhận biết được thái 

độ và quan điểm của người viết; thể hiện 

được thái độ đồng ý hay không đồng ý 

với nội dung của văn bản hay quan điểm 

của người viết và giải thích lí do. 

• Viết được báo cáo nghiên cứu về một 

vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng 

các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; 

biết trích dẫn, cước chủ, lập danh mục tài 

liệu tham khảo và sử dụng các phương 

tiện hỗ trợ phù hợp; biết trình bày báo cáo 

về một vấn đề xã hội, tự nhiên. 

• Trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ 

bản sắc văn hoá của dân tộc. 

 

Đọc văn bản 2: 

Đồ gốm gia dụng của người Việt 

(Phan Cẩm Thượng)    

43 

44 

 

B2 

Tuần 12 

 

30/10/2023 

đến 

04/11/2023 

 

Đọc văn bản 2 (tt)         45  

Đọc kết nối chủ điểm: Chân quê 

(Nguyễn Bính)                  
46  

Thực hành tiếng Việt: 

Cách trình bày tài liệu tham khảo 

trong một tiểu luận hay báo cáo 

nghiên cứu                 

47  

 

Tuần 13 

06/11/2023 

đến 

11/11/2023 

 

Hướng dẫn đọc mở rộng: Cung 

đường của kí ức, hiện tại và tương 

lai (Vũ Hoài Đức)               

48 B2 

Viết: 

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về 

một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội                

49 

50 
 

Nói và nghe: 

Trình bày kết quả nghiên cứu về 

một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội              

51  

 

 

 

Tuần 14 

13/11/2023 

đến 

18/11/2023 

 

Ôn tập bài 4  52 B2 

Bài 5: BĂN KHOĂN TÌM LẼ SỐNG (Bi kịch) (14 tiết) 

Đọc: 09 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 01 tiết 

Đọc văn bản 1: 

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài 

(Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy 

Tưởng) 

 

53 

54 

55 

 

• Phân tích và đánh giá được tác dụng của 

các yếu tố hình thức (bao gồm phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) để làm tăng 

hiệu quả biểu đạt  

• Nhận biết được bố cục, mạch lạc của 

văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin 

của người viết  

 

 

 

Tuần 15 

20/11/2023 

đến 

25/11/2023 

 

 

                                                  NGHỈ LỄ 20/11 

Đọc văn bản 2: Sống hay không 

sống – đó là vấn đề 

(Trích Hăm-lét – Sếch-xpia) 

               

56 B2  
 
•Biết suy luận và phân tích mối liên hệ 

giữa các chi tiết và vai trò của chúng 

trong việc thể hiện thông tin chính của 

văn bản; phân tích và đánh giá được đề 

tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt 

nhan đề của tác giả; nhận biết được thái 

độ và quan điểm của người viết; thể hiện 

57 

58 
 

Đọc kết nối chủ điểm: Chí khí 

anh hùng  (Nguyễn Công Trứ)  
59  

Tuần 16 

27/11/2023 

đến 

Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm 

cơ bản của ngôn ngữ viết 
60 B2 

Từ đọc đến viết 61  



4 
 

 

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023 

        Duyệt của Hiệu trưởng 

                                                                                                                                  Tổ Ngữ văn 

           Hoàng Thái Dương  

02/12/2023 

 
Hướng dẫn đọc mở rộng: 

Âm mưu và tình yêu 

(Trích Âm mưu và tình yêu – Si-le) 

62  

được thái độ đồng ý hay không đồng ý 

với nội dung của văn bản hay quan điểm 

của người viết và giải thích lí do. 
• Viết được báo cáo nghiên cứu về một 

vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng 

các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; 

biết trích dẫn, cước chủ, lập danh mục tài 

liệu tham khảo và sử dụng các phương 

tiện hỗ trợ phù hợp; biết trình bày báo cáo 

về một vấn đề xã hội tự nhiên. 

• Trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ 

bản sắc văn hoá của dân tộc. 

 

Viết: 

Viết văn bản nghị luận về một tác 

phẩm văn học (kịch bản văn học) 

hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bộ 

phim)           

63  

Tuần 17 

04/12/2023 

đến 

09/12/2023 

 

Viết: 

Viết văn bản nghị luận (tt) 

 

64 

65 
B2 

Nói và nghe: 

Giới thiệu một tác phẩm văn học 

(kịch bản văn học) hoặc một tác 

phẩm nghệ thuật (bộ phim) theo 

lựa chọn cá nhân 

66  

Ôn tập  

 

67 

68 

 

B2 

Tuần 18 

11/12/2023 

đến 

16/12/2023 

Ôn tập chuẩn bị KT cuối HK1 

 

69 

70 

71 

72 

 

 

 

B2 

Theo Đề cương chung của Tổ CM 

 

Tuần 19 

18/12/2023 

đến 

23/12/2023 

KT cuối HK1 

 

73 

74 
 

Theo  Kế hoạch của trường 

Chấm bài KT, sửa bài trên lớp 
75 

76 

 

 

B2 

Tuần 20 

25/12/2023 

đến 

30/12/2023 

 

Thực hiện chuyên đề 

( tự chọn 01 chuyên đề trong sách 

CTST) 

77 

78 

79 

80 

 

 

 

B2 

Hướng dẫn, định hướng cho hs 

Thực hiện trên lớp 


